
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG – NHA TRANG 
                     TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH                                 

 
THỰC ĐƠN  TUẦN ( TỪ 24/3/2025 – 29/3/2025) 
 

Buổi Lớp Thứ hai (24/3) Thứ ba(25/3) Thứ tư (26/3) Thứ năm (27/3) Thứ sáu (28/3) Thứ bảy (29/3) 

Sáng 

T1  
- Bánh mì chả 
lụa 
- Sữa MetaCare 

- Bún riêu 
- Sữa MetaCare 

- Cháo thịt gà đậu 
xanh 
- Sữa MetaCare 

- Bánh canh tôm 
- Sữa MetaCare 

- Bún cá 
- Sữa MetaCare 

CÁC CHÁU 
NGHỈ HỌC 

T2 + T3 
Mẫu giáo 

- Bánh mì chả 
lụa 
- Sữa MetaCare 

- Bún riêu 
- Sữa MetaCare 

- Bánh mì lagu gà 
- Sữa MetaCare 

- Bánh canh tôm 
- Sữa MetaCare 

- Bún cá 
- Sữa MetaCare 

Trưa Nhà trẻ 
Mẫu giáo 

- Cơm trắng 
- Canh mây 
hồng 
- Thịt gà proti 
- Mướp xào tôm 

- Cơm trắng 
- Canh cải ngọt 
tôm 
- Thịt bò xào chua 
ngọt 
- Bánh plan 

- Cơm trắng 
- Canh chua cá 
thu 
- Thịt luộc 
- Lagim xào 

- Cơm trắng 
- Canh cải bó xôi 
thịt 
- Cá thu sốt cà 
chua 
- Mận đỏ 

- Cơm trăng 
- Canh cải thảo 
tôm 
- Trứng chiên thịt 
xúc xích 
- Chuối 

Xế 

T1  
- Bánh canh cá 
thu 
- Táo mật 

- Hủ tíu tôm thịt 
- Chè đậu xanh 

- Phở bắc thịt bò 
- Sambuche 

- Bánh mì bơ 
đường 
- Sữa chua cam 

- Miến vịt 
- Bánh bông lan 

T2 + T3 
Mẫu giáo 

- Bánh canh cá 
thu 
- Táo mật 

- Hủ tíu tôm thịt 
- Chè đậu xanh 

- Phở bắc thịt bò 
- Sambuche 

- Bánh mì bơ 
đường 
- Sữa chua cam 

- Miến vịt 
- Bánh bông lan 

                     
                                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                         
​ ​ ​ ​ ​        
 
 
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                Lý Thụy Huyền Nhung   
 
 



 
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG – NHA TRANG 
                     TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH                                 

 
THỰC ĐƠN  TUẦN ( TỪ 31/3/2025 – 05/4/2025) 
 

Buổi Lớp Thứ hai (31/3) Thứ ba(01/4) Thứ tư (02/4) Thứ năm (03/4) Thứ sáu (04/4) Thứ bảy (05/4) 

Sáng 

T1  
- Bánh canh cá 
thu 
- Sữa MetaCare 

- Bún bò 
- Sữa Nuti 

- Hủ tíu tôm thịt 
- Sữa MetaCare 

- Bánh hambuger 
chả quế - Xì dầu 
- Sữa Nuti 

- Phở nam thịt bò   
- Sữa MetaCare 

CÁC CHÁU 
NGHỈ HỌC 

T2 + T3 
Mẫu giáo 

- Bánh canh cá 
thu 
- Sữa MetaCare 

- Bún bò 
- Sữa Nuti 

- Hủ tíu tôm thịt 
- Sữa MetaCare 

- Bánh hambuger 
chả quế - tương 
cà sốt 
- Sữa Nuti 

- Phở nam thịt bò   
- Sữa MetaCare 

Trưa Nhà trẻ 
Mẫu giáo 

- Cơm trắng 
- Canh cải ngọt 
tôm 
- Thịt kho tàu 
- Thanh long 

- Cơm trắng 
- Canh suplo giò 
sống 
- Cá basa kho tộ 
- Bắp sú luộc 

- Canh tập tàng 
tôm 
- Cơm chiên 
trứng 
- Sữa chua 

- Cơm trắng 
- Canh hến rau 
muống 
- Xíu mại thịt 
- Táo mật 

- Cơm trắng 
- Canh bí xanh 
tôm 
- Tim heo xào 
chua ngọt 
- Lagim hấp 

Xế 

T1  
- Mì quảng thịt – 
trứng cút  
- Nước cam 

- Nui hầm sườn củ 
cải 
- Chuối 

- Bánh bao 
- Nước ổi ép 

- Bánh canh tôm  
- Chè đậu đen 

- Cháo sườn hạt 
sen  
- Sữa đậu nành 

T2 + T3 
Mẫu giáo 

- Mì quảng thịt – 
trứng cút  
- Nước cam 

- Nui hầm sườn củ 
cải 
- Chuối 

- Bánh bao 
- Nước ổi ép 

- Bánh canh tôm 
- Chè đậu đen 

- Mì omachi sốt 
thịt bằm  
- Sữa đậu nành 

                     
       
                                                                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                  Lý Thụy Huyền Nhung 
 



 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG – NHA TRANG 
                     TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH                                 

 
THỰC ĐƠN  TUẦN ( TỪ 07/4/2025 – 12/4/2025) 
 

Buổi Lớp Thứ hai (07/4) Thứ ba(08/4) Thứ tư (09/4) Thứ năm (10/4) Thứ sáu (11/4) Thứ bảy (12/4) 

Sáng 

T1  

CÁC CHÁU 
NGHỈ HỌC 

- Bánh mì ngọt 
- Sữa Nuti 

- Bánh canh cá 
thu 
- Sữa MetaCare 

- Phở bắc thịt bò 
- Sữa Nuti 

- Bánh mì chả lụa 
- Sữa MetaCare 

- Bún bò 
- Sữa MetaCare 

T2 + T3 
Mẫu giáo 

- Bánh mì ngọt 
- Sữa Nuti 

- Bánh canh cá 
thu 
- Sữa MetaCare 

- Phở bắc thịt bò 
- Sữa Nuti 

- Bánh mì chả lụa 
- Sữa MetaCare 

- Bún bò 
- Sữa MetaCare 

Trưa Nhà trẻ 
Mẫu giáo 

- Cơm trắng 
- Canh bí đỏ sườn 
non 
- Cá lóc kho tiêu 
- Bắp còi luộc 

- Cơm trắng 
- Canh giá hẹ đậu 
khuôn 
- Thịt xá xíu 
- Chuối 

- Cơm trắng 
- Canh rau ngót 
thịt 
- Tôm rim thịt ba 
chỉ 
- Thanh long 

- Cơm trắng 
- Canh mây hồng 
- Thịt vịt kho 
nước dừa 
- Cải bó xôi xào 
tỏi 

- Cơm trắng 
- Canh tần ô tôm 
- Thịt kho tàu 

Xế 

T1  - Bún riêu 
- Sambuche 

- Gà hầm đậu 
thập cẩm - Bánh 
mì 
- Sữa chua 

- Mì quảng thịt – 
trứng cút 
- Chè hạt sen 

- Bánh canh tôm 
- Mận đỏ 

- Bánh bông lan 
cuộn 
- Nước cam 

T2 + T3 
Mẫu giáo 

- Bún riêu 
- Sambuche 

- Gà hầm đậu 
thập cẩm - Bánh 
mì 
- Sữa chua 

- Mì quảng thịt – 
trứng cút 
- Chè hạt sen 

- Bánh canh tôm 
- Mận đỏ 

- Bánh bông lan 
cuộn 
- Nước cam 

                     
       
 
                                                                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                  Lý Thụy Huyền Nhung 
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